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BÀI TẬP DÀNH CHO HỌC SINH KHÁ, GIỎI
TUẦN 11
Bài 1: 
        Đọc đoạn văn sau và trả lời câu hỏi:
      “Nhìn bàn tay mảnh mai của em dịu dàng đưa mũi kim thoăn thoắt, không hiểu sao tôi thấy ân hận quá. Lâu nay, mải vui chơi bè bạn, chẳng lúc nào tôi chú ý đến em… Từ đấy, chiều nào tôi cũng đi đón em. Chúng tôi nắm tay nhau vừa đi vừa trò chuyện. 
       Vậy mà giờ đây, anh em tôi sắp phải xa nhau. Có thể sẽ xa nhau mãi mãi. Lạy trời        đây chỉ là một giấc mơ. Một giấc mơ thôi.”
(Ngữ văn 7 - Tập 1)     

a. Đoạn văn trên trích trong tác phẩm nào? Tác giả là ai? 
b. Xác định phương thức biểu đạt của đoạn văn trên?

c. Em hãy cho biết nội dung đoạn trích trên?
d. Tìm hai từ láy có trong các đoạn văn trên.

e. Đặt một câu có sử dụng một từ láy mà em vừa tìm được.
f. Xác định một đại từ có trong câu sau và phân loại đại từ vừa tìm:

Chúng tôi nắm tay nhau vừa đi vừa trò chuyện.
* Hướng dẫn, gợi ý làm bài:
a. Đoạn văn trên trích trong văn bản: “Cuộc chia tay của những con búp bê”. Tác giả: Khánh Hoài.
b. Phương thức biểu đạt của đoạn văn trên: Biểu cảm.

c. Nội dung đoạn trích trên: Tình cảm gắn bó, thân thiết của hai anh em Thành và Thủy và nỗi buồn rầu, xót xa khi hai anh em sắp phải xa nhau.

d. Hai từ láy: mảnh mai, dịu dàng, thoăn thoắt,…

e. Đặt câu: 
    Ví dụ: Bạn Hà có thân hình mảnh mai, cân đối.  

f. Đại từ: “Chúng tôi” – đại từ để trỏ (chỉ).
Bài 2: 
        Đọc đoạn văn sau và trả lời câu hỏi:
 “Đêm nay mẹ không ngủ được. Ngày mai là ngày khai trường lớp Một của con. Mẹ sẽ đưa con đến trường, cầm tay con dắt qua cánh cổng, rồi buông tay mà nói: "Đi đi con, hãy can đảm lên, thế giới này là của con, bước qua cánh cổng trường là một thế giới kì diệu sẽ mở ra".”
                                                                                                       (Ngữ văn 7 - Tập 1)

a. Đoạn văn trên được trích trong văn bản nào? Tác giả là ai?

b. Theo em, tại sao người mẹ lại không ngủ được?
c. Theo em, thế giới kì diệu khi bước qua cánh cổng trường là những gì?
     d.   Tìm 2 từ ghép có trong đoạn văn.
     e.   Đặt một câu với một từ ghép vừa tìm được ở câu d.
* Hướng dẫn, gợi ý làm bài:
a. Đoạn văn trên trích trong văn bản: “Cổng trường mở ra”. Tác giả: Lý Lan.
b.  Người mẹ không ngủ được trước ngày con vào lớp 1. Vì người mẹ lo lắng khi con rời xa vòng tay mẹ, bước vào môi trường mới với thầy cô, bạn bè, trường lớp mới có hòa nhập được không…
c. Thế giới kì diệu khi bước qua cánh cổng trường là thầy cô, bạn bè, trường lớp mới với bao điều mới lạ mà các em có thể khám phá, làm quen,…

d. Hai từ ghép: Ngày khai trường, cánh cổng,…
e. Đặt câu: 
    Ví dụ: Ngày khai trường là thời điểm đánh dấu một năm học mới bắt đầu.
Bài 4:
 
         Viết một đoạn văn ngắn (khoảng nửa trang giấy thi) nêu cảm nghĩ về một bài ca dao đã học thuộc chủ đề “Những câu hát về tình cảm gia đình”.
* Hướng dẫn, gợi ý làm bài:
1. Mở đoạn:

- Giới thiệu chung về bài ca dao (Bài ca dao số 1).

- Nội dung khái quát của bài ca dao.    
2. Thân đoạn:
* Hai câu đầu:                      

Công cha như núi ngất trời,

Nghĩa mẹ như nước ở ngoài biển Đông.

- Là lời ru của bà, của mẹ nói với con cháu. Được thể hiện bằng những câu lục bát mang âm hưởng ngọt ngào, tha thiết.

- Mở đầu bài ca dao, tác giả dân gian nhắc đến “công cha”, “nghĩa mẹ”. Sử dụng phép so sánh “công cha” với “núi ngất trời”, “nghĩa mẹ” với “nước ngoài biển Đông” cho thấy công lao của cha mẹ với con cái là vô cùng to lớn. 

- Hình ảnh người cha thì rắn rỏi, mạnh mẽ như cột trụ trong gia đình, là điểm vững chắc. Hình ảnh mẹ không lớn lao, kì vĩ nhưng sâu xa, rộng mở và dạt dào cảm xúc. Đối công cha với nghĩa mẹ, núi với biển là cách diễn đạt quen thuộc, đồng thời cũng làm cho các hình ảnh được tôn cao thêm, trở nên sâu sắc và lớn lao hơn.

* Hai câu cuối: 

Núi cao biển rộng mênh mông,

Cù lao chín chữ ghi lòng con ơi!

- Phép so sánh trên đã làm nổi bật một ý nghĩa sâu xa: công ơn cha mẹ vô cùng to lớn, như  “núi cao biển rộng”, không thể nào cân đong đo đếm hết được.

- Bởi vậy, kết lại bài ca dao, tác giả dân gian đưa ra lời nhắn nhủ: 

                                      Cù lao chín chữ ghi lòng con ơi!

=> Cụm từ “cù lao chín chữ” đã cụ thể hóa công lao to lớn của cha mẹ, đó là sinh thành, nuôi dưỡng, yêu thương, chăm sóc dạy dỗ… cho con cái nên vóc, nên hình. Đồng thời bài ca dao cũng nhắc nhở những người làm con phải biết ơn, chăm sóc, phụng dưỡng cha mẹ lúc về già. Đó là bổn phận, trách nhiệm và là niềm hạnh phúc của kẻ làm con trong cuộc đời. 

3. Kết đoạn: 

- Khái quát giá trị nội dung và nghệ thuật của bài ca dao.
- Liên hệ, rút ra bài học của bản thân: Học tập tốt, vâng lời, yêu thương, kính trọng, hiếu thảo…., để cha mẹ vui lòng.
* Dựa vào dàn bài gợi ý, học sinh hoàn thành đoạn văn cảm nhận.
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